	
	Mẫu số: 12/TEM
(Kèm theo Thông tư số 93/2026/TT-BTC
ngày 01 tháng 7 năm 2026 của
Bộ trưởng Bộ Tài chính)



BẢNG TỔNG HỢP DỮ LIỆU TEM ĐIỆN TỬ GỬI CƠ QUAN HẢI QUAN
________________

(1) Ngày..........tháng.........năm..............
(2) Lần gửi dữ liệu thứ: .............................................
(3) Thay thế cho lần gửi dữ liệu thứ:.........................
(4) Thay thế lần thứ:.....................................................

Tên doanh nghiệp, tổ chức dán tem:.............................................................................
Mã số thuế: …………....................................................................................................
Số tờ khai hải quan/Số Quyết định bán hàng tịch thu, bán đấu giá ……ngày đăng ký tờ khai hải quan/ngày ban hành Quyết định......
Đơn vị tính: Tem
	STT
	Tên tem
	Ký hiệu mẫu
	Ký hiệu
	Từ số (số seri tem)
	Đến số (số seri tem)
	Số lượng tem
	Tính chất (dán thành công/hỏng)
	Tên đơn vị sản xuất
	Ngày sản xuất
	Tên đơn vị nhập khẩu
	Mã số thuế đơn vị nhập khẩu
	Tên sản phẩm
	Quy cách đóng gói
	Số lượng tem còn lại

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	......., ngày.......tháng......năm.........(5)
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Chữ ký số, chữ ký điện tử của người nộp thuế)




Ghi chú:
(1) Ngày dán tem
(2) Lần gửi dữ liệu thứ 1, 2...trong ngày
(3) Trường hợp gửi dữ liệu thay thế thì điền thông tin thay thế cho lần gửi dữ liệu nào
(4) Trường hợp kê khai chỉ tiêu số 3 thì sẽ kê khai thêm chỉ tiêu số 4 về lần thay thế thứ mấy
(5) Ngày ký số
(6) Cột Từ số (số seri tem) và cột Đến số (số seri tem) không áp dụng đối với sản phẩm thuốc lá điếu


